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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: ÂM NHẠC, SÂN KHẤU & ĐIỆN ẢNH 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Kí xướng âm Trung Cấp 2 

Mã học phần:  71REA630062 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  01 

Hình thức thi: Thực hành Thời gian làm bài:  20 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

 

 

Câu hỏi 1: Kí âm  đoạn nhạc sau: 

  

 
 

Câu hỏi 2: Xướng âm 1 trong 3 bài sau 

 

Bài số 1  

 

Bài số 2  
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Bài số 3  

 
 

 

 
PHỤ LỤC: RUBRIC ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN 

 

 

Đánh 

giá 

cho 

CLO 

Tiêu chí 

Trọng 

số 

(%) 

Tốt 

Từ 80– 100% 

Khá 

Từ 60 – 

dưới 80% 

Trung bình 

Từ 50 – 

dưới 60% 

Yếu 

dưới 40% 

CLO 1 

Nắm vững vị trí 

note nhạc, tiết tấu 

trên khóa nhạc 

Sol2, Fa4 

25% 

Nắm vững vị trí note 

nhạc, tiết tấu trên 

khóa nhạc Sol2, Fa4 

Nắm vững một phần vị trí 

note nhạc, tiết tấu trên 

khóa nhạc Sol2, Fa4 

Nhầm lẫn 

giữa 2 khóa 

Nắm vững kiến 

thức nhạc lý cơ 

bản khi Ký- 

Xướng âm 

25% 

Nắm vững kiến thức 

nhạc lý cơ bản khi 

Ký- Xướng âm 

Nắm vững một phần kiến 

thức nhạc lý cơ bản khi 

Ký- Xướng âm 

Nhầm lẫn 

kiến thưc 

âm nhạc 

khi thực 

hiện 

CLO 2 

 

Đọc thành thạo 

cao độ, tiết tấu 

các tác phẩm âm 

20% 
Đọc thành thạo cao 

độ, tiết tấu các tác 
Sai từ 2 lỗi Sai 3-4 lỗi 

Sai trên 4 

lỗi 
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nhạc hoặc đoạn 

nhạc 

phẩm âm nhạc hoặc 

đoạn nhạc 

Ký âm thành thạo 

cao độ, trường độ 

đoạn nhạc sau khi 

nghe 

20% 

Ký âm thành thạo 

cao độ, trường độ 

đoạn nhạc sau khi 

nghe 

Sai từ 2 lỗi Sai 3-4 lỗi 
Sai trên 4 

lỗi 

Phân tích các 

nhân tố âm nhạc 

(ký hiệu âm nhạc) 

trong đoạn nhạc, 

tác phẩm âm nhạc 

10% 

Phân tích các nhân tố 

âm nhạc trong đoạn 

nhạc, tác phẩm âm 

nhạc 

Nhầm 1 lỗi Nhầm 2 lỗi 

Không 

phân biệt 

được ký 

hiệu âm 

nhạc 

Tổng 100%     

 

 

 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

 

 

 

TS. Trần Thanh Hà 

TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2025 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

TS. Trần Thanh Hà 

 

 


